
 

TÒA ÁN ND HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Án số: 111/2018/HS-ST 

     21/11/2018 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                          

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN H   N TH I TH   

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  n    u  o n      . 

Các   i thẩm nh n d n:  Ông  o n    n  u n v  b             . 

Thư ký phiên tòa:  B  Bùi      ảo -         o   n   

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Th i Th   tham gia phiên tòa:   

B   r n       n  - Kiểm s t viên. 

 ron  n    21 t  n  11 n m 2018  t i tr  s       n n  n   n  u  n    i      

  t    sơ t  m   n     i v   n   n  s  t      số: 112/2018/TLST-HS ngày 01 tháng 

11 n m 2018  t  o  u  t đ n  đ   v   n r    t    số: 112/2018/QĐ    -   n    

09 t  n  11 n m 2018, đối v i:  

*   c    c o:  

1.    v  tên:  Ư  Đ C P, sinh n m 1977. 

TQ: Thôn V     A,  u  n  , tỉn  Thái Bình;  

   ề n  i p:   o đ n  t   o;  r n  đ      v n: 7/12; D n t  : Kin ;  i i  

t n :   m;   n  i o: K  n ;  uố  t   : V Nam; Con ông   u Đ   H v     Đ m 

    T;  Có v  là   u  n     A và 3 con. 

Tiền s : Không;  

Tiền án: Bản  n số 82/2017/     n    18/8/2017  ủ       n n  n   n 

 u  n    i         p  t 10 t  n  tù   o    n   n tr o  t ời  i n t   t     1 n m 

8 t  n  về t i Đ n     .  

Nhân thân:      20/7/2012    C n   n  u  n    i         p  t   n  

   n  về   n  vi Đ n     . 

B  t m  iữ  t m  i m từ n    22/8/2018 đ n n    29/10/2018 đ    t    t     

 ằn   i n p  p C m đi   ỏi nơi    tr . Bị cáo có mặt. 

2.    v  tên: NG   N TH  T  sin  n m 1969. 

TQ: Thôn K     X,  u  n  , tỉn     i B n . 

   ề n  i p:   o đ n  t   o; Trình đ      v n: 7/10; D n t  : Kin ;  i i  

t n :  ữ; Tôn giáo:   iên       i o;  uố  t   : V Nam; Con ông   u  n  ữu   v  

     u  n      ; Có   ồn      ê C n  Đ và 2 con.   

Tiền án: Không; 
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Tiền s :      27/6/2018         n n  n   n  u  n    i         p  t   n  

   n   p  t tiền 1.500.000 đồn   về   n  vi đ n     .  

B  t m  iữ từ n    22/8/2018 đ n n    25/8/2018 đ    t    t   bằn   i n 

p  p C m đi   ỏi nơi    tr . (Bị cáo có mặt). 

*  gư i  àm ch ng:  n     Đ   C, sin  n m 1968      ê     R, sin  n m 

1964; anh Lê Công V, sin  n m 1975        u  n     D, sin  n m 1975  đều tr  

t i thôn K, xã X,  u  n       i B n .  

(Bà R, anh V có mặt ông C, chị D vắng mặt  

*  gư i ch ng kiến: B  Đ o      , sin  n m 1963  tr  t i thôn K, xã X, 

 u  n       i B n  (có mặt  

                                      NỘI DUNG     N  

   o     t i  i u  ó tron   ồ sơ v   i n  i n t i p iên t    n i D v   n đ    

tóm t t n   s u: 

K oản  14  iờ n    22/8/2018    u Đ   P v    u  n     T đ n qu n n   

anh Lê Công V   ơi t   đ   ó    Đ   C v   ê     R   đó. Lúc này, anh V đ n  

n ủ   tron  n  . C     u  n     D là v   n  V đi   ơi về mời m i n  ời uốn  

n    rồi  uốn    p   n đồ. R rủ C, P, T đ n       ằn    n  t    đ n  “p ỏm” 

đ    t u   ằn  tiền. Cả    đồn   . C  ỏi     D mu       i  ơ   ơ. C   D     p nói 

ra “Em đang mải, anh cứ lấy đi” rồi ti p t     n đồ. C          i  ơ   ơ 52 qu n 

tron  tủ   n   n   rồi 4 n  ời v o p  n  n ủ  uối  ùn   ủ  n       D. C chia bài 

 ơ   ơ   o R, T, P mỗi n  ời 9 qu n  C 10 qu n  số qu n   i   n   i để    iữ  

  i u  n ữn  v n ti p t  o  i t  n  t     i    i v  đ      i  10 qu n .    ời  ó 

10 qu n   i đ    đánh tr     đ n   uốn    i u 1 quân bài  n  ời    ti p  t  o 

  iều  im đồn   ồ   ó t ể     qu n   i n   cho m n  n u   p v i qu n   i trên t   

t  n  m t “p ỏm”  t         qu n   i tr   ên  ùn  số  oặ   ùn     t  iền nhau), 

n u    n      t    ố  1 qu n   i    iữ    i u rồi đ n  1 quân bài   o n  ời t   3. 

C  n   vậ    o đ n   i   t t    v n   i.   n   i   t t      i  ó m t n  ời “ù” 

 t   là các quân bài trên tay s p   p t  n  “p ỏm” m     n  t ừ  r  qu n nào). 

  u    n   ó  i “ù” v n   i sẽ   t t    s u 4 v n  đ n .  r      i đ n  đi quân 

  i   v n  t   4  n  ời   ơi p ải tr n  t t  ả các “p ỏm”  ủ  m n    o m i n  ời 

 i t.   u   i v n   i   t t     mỗi n  ời t n  điểm  ủ  m n   ằn         n  điểm 

 ủ  t t  ả     qu n   i    n    p p ỏm v i n  u  (    qu n   i  ó số điểm  ằn  

số  ủ  qu n   i, quân J, Q, K, A t ơn   n  v i 11  12  13  1 điểm).    ời t  n     

n  ời “ù”  oặ   ó tổn  điểm t  p n  t  n  ời t u  p ải trả   o n  ời t  n  số tiền 

10.000 đồn   20.000 đồn   30.000 đồn  t ơn   n  v i số điểm t  p t   2  t   3  

t   4.    ời n o    n   ó “p ỏm” t   trả   o n  ời t  n  40.000 đồn   n  ời “ù” 

t   t t  ả n ữn  n  ời   ơi   n   i p ải trả   o n  ời t  n  50.000 đồn . M i 

n  ời   ơi đ n   oản  14  iờ 30 p  t t      tổ   n  t   Đồn   n   n  ảo v  Trung 

t m đi n        i B n  p  t  i n    t quả t n   t u  iữ trên   i u số tiền 1.150.000 

đồn  v  1      i  ơ   ơ 52 qu n. T u  iữ  ủ    u  n     T 1 đi n t o i  i đ n  
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   và 2.560.000 đồn   t u  iữ m t số t i sản  ủ   u ền và  ủ  C ờn .   u đó  đ   

    đối t  n  về tr  s       n n  n   n       i  u ên  ập  iên  ản   t n  ời 

p  m t i quả t n   t u  iữ t n  vật  tr    s     n   i n  ủ     n  qu ền đ   P và 

   Đ o     T.  

 Cơ qu n điều tr  đ     p  t   n     n  đối v i    Đ   C v   ê     R, đ  

trả   i to n    t i sản   o C và R. 

 ron  qu  tr n  điều tr  

          -   u Đ   P khai: P  ùn    oản  220.000 đồn  đ n 230.000 đồn  đ n      

cùng R, T, C. C ơi đ      oản  4 v n t        t, lúc này P t  n     n   n t u  iữ 

số tiền đ n      để trên   i u    270.000 đồn . 

-   u  n     T    i n ận: T m n  t  o 2.710.000 đồn     i R rủ   ơi đ n  

     T  ỏ r  150.000 đồn  đ n       ùn  R, C, P. C ơi đ      oản  4 v n  t      

  n   n   t quả t ng, t u  iữ số tiền đ n      để trên   i u.   o i r    n    t u 

 iữ 1 đi n t o i di đ n     v  số tiền 2.560.000 đồn  t i t i qu n  ên tr i.  ố t i 

sản này T không dùng để đ n     . 

Bản   o tr n  số 108/CT-VKS n    31/10/2018  i n  iểm s t n  n   n 

 u  n    i      đ  tru  tố      o   u Đ   P v    u  n     T về t i “Đ n     ” 

t  o   oản 1 Điều 321 B   uật   n  s . 

       i p iên t  : P và T đ     i n ận to n      n  vi đ n      n   trên. 

 uận t i  ủ  Kiểm s t viên  iữ n u ên n i D  ản   o tr n  đ  tru  tố và đề 

n      i đồn    t   :  

- Áp   n    oản 1 Điều 321; điểm s   oản 1,   oản 2 Điều 51, Điều 38; 

Điều 50; Điều 56 B   uật   n  s : X  p  t      o   u Đ   P m    n từ 6 t  n  

đ n 8 tháng tù.  ổn    p   n  p  t 10 t  n  tù  ủ   ản  n số 82/2017/HSST ngày 

18/8/2017  ủ       n n  n   n  u  n    i     . Bu        o p ải    p   n    n  

p  t   un    o 2  ản  n từ 1 n m 4 t  n  đ n 1 n m 6 t  n  tù  đ    trừ 2 t  n  9 

ngày t m  i m  iữ. 

- Áp   n    oản 1 Điều 321; điểm i, s   oản 1 Điều 51  Đều 17  Điều 36; 

Điều 50, 58 B   uật h n  s : X  p  t      o   u  n     T m    n từ 1 n m đ n 1 

n m 3 tháng cải t o    n   i m  iữ  đ    trừ 3 n    t m  iữ qu  đổi   n  9 n    

 ải t o    n   i m  iữ. 

K  n   p   n    n  p  t  ổ sun  đối v i  ác      o.   o i r    n đề n    

      vật    n    u            o p ải    u  n p  . 

C        o tr n   uận đều đ   r   oản  ản   i  đ n   ó   ó    n. B    o P 

tr n       ố mẹ đều 90 tuổi đ n  ốm nặn    ố mẹ đều  ó   n  v i n   n      ó 

 n  tr i     i t sỹ. B    o T tr n        ồn   ỏ đi    t  n  p ải nuôi 2 con n ỏ. 

 ói  ời s u  ùn            o đểu r t  n  ận về   n  vi p  m t i  ủ   ản t  n 

v   in   i đồn    t     iảm n ẹ   n  p  t đ n m   t  p n  t.   

                             NH N Đ NH CỦA TÒA  N  



 4 

 rên  ơ s  n i dung v   n    n    v o     t i  i u tron   ồ sơ v   n đ  đ    

tr n  t n  t i p iên t      i đồn    t    n ận đ n  n   s u: 

[1] H n  vi  qu  t đ n  tố t n   ủ  n  ời ti n   n  tố t n  v   ơ qu n ti n 

  n  tố t n  đ  t     i n đ n  qu  đ n   ủ  p  p  uật. 

 2   ời    i  ủ           o t i p iên t   p ù   p v i     t i  i u     n    : 

Biên  ản   t n  ời p  m t i quả t n ; C    iên  ản  i o n ận n  ời      t   i o 

n ận vật    n ; Lời    i  ủ  n ữn  n  ời   m    n  v  n  ời    n   i n; Cùn  

    t i  i u     n           ó tron   ồ sơ v   n.  

[3] Các b    o đều    n  ời trên 18 tuổi   ó đ   đủ n n      n ận t    v  điều 

  iển   n  vi  ủ  m n   đều n ận t    đ    vi   t     i n   n  vi đ n      s t 

p  t n  u  ằn  tiền    vi p  m p  p  uật n  n  v n t     i n v i  ỗi  ố   tr   ti p.  

         [4]   n  vi p  m t i  ủ           o    n u   iểm   o      i    m p  m đ n 

trật t   n to n      i          uận   u tron  qu n    n  n  n   n.  

        [5]  u           o đ n      tr  gi  1.150.000đ     i 5 tri u đồn ) song b    o 

T đ        p  t vi p  m   n     n  về   n  vi đ n            o P  ó 1 tiền  n về t i 

đ n    c,  o vậ    n  vi  ủ           o đ  đủ   u tố   u t  n  t i “Đ n     ” quy 

đ n  t i   oản 1 Điều 321 B   uật   n  s .  i   đ   v   n r    t    v            

cáo m     n  p  t t ơn    n       n t i t để  ải t o  i o          o tr  t  n  

n  ời   ơn  t i n  để  óp p  n đ u tr n   p  n  n ừ  t i p  m   un . 

 i u 321  ộ  u t h nh s  qu  đ nh: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay 

hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 

của B  luật này hoặc đã bị kết án về t i này hoặc t i quy định tại Điều 322 của B  luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

          [6] Đ      v  đồn  p  m  iản đơn           o    n    n     vi   p  m t i  

         o đều    n  ời t      n . B    o P  ùn  số tiền đ n      n iều  ơn nên 

 ó v i tr    n  ơn      o T. 

          [7] Các      o đều t  n     n    i n ận   i  đ n           o  ó  o n  ản  

  ó    n nên đ       n  t n  ti t  iảm n ẹ qu  đ n  t i điểm s   oản 1    oản 2 

Điều 51 B   uật   n  s .      o P  ó  ố v  mẹ đ    tặn   u n    ơn     n  

  i n   n  tr i     i t s  nên đ       n  t n  ti t  iảm n ẹ qu  đ n  t i   oản 2 

Điều 51 B   uật   n  s . B    o T đ       n  t n  ti t  iảm n ẹ “p  m t i   n đ u 

v  t u   tr ờn    p  t n  iêm tr n ” qu  đ n  t i điểm i   oản 1 Điều 51 B   uật 

  n  s ;   

[8] B    o P p  m t i tron  t ời  i n t   t      ủ   n tr o    n  u        o 

   p   n    n  p  t  ủ   ản  n tr    v  tổn    p v i   n  p  t  ủ   ản  n n   

t  o điều 56     uật   n  s .  

[9]  B    o P  ó  o n  ản   i  đ n    ó    n nên    n   p   n    n  p  t 

 ổ sun . B    o T  ó  o n  ản   i  đ n    ó    n n  n     n   ằn       o P vì 



 5 

vậ    n  p   n    n  p  t  ổ sun  n  n    ỉ p  t   m   t  p  ơn m      i điểm 

 ủ    un    n  p  t.    

[10] Anh Lê Công V và       u  n     D    n   i t     đối đ n      t i 

n      ủ  m n  nên    n   ó  ỗi.  ê     R     Đ   C       ó tiền  n  tiền s   số 

tiền đ n         n  đủ    n  để tru    u tr    n i m   n  s   ơ qu n điều tr  đ  

   p  t vi p  m   n     n , các tài sản t u  iữ  ủ  R và C không liên qu n đ n vi   

đ n        ơ qu n điều tr  đ  trả   i cho C và R    đ n  qu  đ n   ủ  p  p  uật. 

[11]  ề       vật    n :   ố tiền 1.150.000 đồn     tiền  ùn  v o vi   đ n  

       n t    t u sun    n  quỹ     n   . B    i  ơ   ơ 52 qu n      n     đ n  

   ,  i  tr  t i sản    n  đ n   ể    n t    t u tiêu  ủ . C i   đi n t o i  i đ n  và 

số tiền 2.560.000 đồn  t u  iữ  ủ       o T    n   iên qu n đ n vi   p  m t i    n 

trả   i      o.  

[12]  ề  n p  : Các b    o p ải    u  n p     n  s .   

[13]  ề qu ền    n    o: B    o  ó qu ền    n    o t  o qu  đ n   ủ  

p  p  uật. 

        ẽ trên  

    T Đ NH  

1. Tội danh: C        o   u Đ   P v    u  n     T p  m t i “Đánh bạc”. 

   H nh phạ    

- Áp   n    oản 1 Điều 321; điểm s   oản 1    oản 2 Điều 51      điều 38; 

50; 56, 58 B   uật h n  s : X  p  t      o   u Đ   P 6 (sáu  t  n  tù.  ổn    p 

  n  p  t 10 t  n  tù t i  ản  n số 82/2017/     n    18/8/2017  ủ       n n  n 

  n  u  n    i     , bu        o p ải    p   n    n  p  t   un   ủ  hai  ản  n    

1  một  năm 4   ốn) th ng t . đ    trừ t ời  i n    t m  iữ  t m  i m từ n    

22/8/2018 đ n n    29/10/2018  ằn  2 t  n  9 n    tù.   ời   n   n   i      o p ải 

   p   n     1  một  năm 1  một  th ng 21  hai mốt  ngà  t .   ời   n tù t n  từ 

n       p   n   n. 

- Áp   n    oản 1    oản 3 Điều 321; điểm i  s   oản 1 Điều 51  Điều 50, 

Điều 58  Điều 36 B   uật   n  s : X  p  t      o   u  n     T 1  m t  n m  ải 

t i    n   i m  iữ, đ    trừ 3 n    t m  iữ  qu  đổi  ằn  9 n     ải t o    n  

 i m  iữ.   ời   n   n   i    c o phải thi hành  à 11  mư i một  th ng 21  hai 

mốt  ngà .   ời   n  ải t o    n   i m  iữ t n  từ n     ơ qu n tổ      đ    

 i o  i m s t  i o     n  ời      t  n n ận đ    qu  t đ n  t i   n   n v   ản 

s o  ản  n. P  t  ổ sun     cáo T 3.000.000đ (ba triệu đồng  sun  v o   n  quỹ 

n   n   .   

3        l   ậ  ch n   Áp   n    oản 1,   oản 2  điểm     oản 3 Điều 106 

B   uật tố t n    n  s . 

-      t u sun    n  quỹ     n    số tiền 1.150.000 đồn .  

-      t u tiêu  ủ  1      i  ơ   ơ 52 qu n. 
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-  rả   i      o   u  n     T 1 c i   đi n t o i  i đ n     v  số tiền 

2.560.000 đồn . 

  ữn  đồ vật t i sản trên  ó đặ  điểm ghi trong biên  ản  i o n ận vật 

   n  n    31/10/2018 t i C i     t i   n   n   n s   u  n    i     . 

4      n ph   Áp   n       qu  t số 326/2016/UB    14 n    

30/12/2016 về  n p   v     p        n. Mỗi      o   u Đ   P v    u  n     T 

p ải    u 200.000 đồn   n p     n  s . 

5     q   n  h n  c o  C        o  ó qu ền    n    o  ản  n tron  t ời 

  n 15 n     ể từ n    tu ên  n, ngày 21/11/2018.   

        

 

 ơi nh n: 
-    ời t  m  i  tố t n ; 

- VKSND    i     ; 

-  r i t m  i m    i B n ; 

- Công an    i     ; 

- C i        D     i     ; 

-      n tỉn     i B n ; 

-  K  D tỉn     i B n ; 

-   u HCTP; 

- Hồ sơ v   n. 

T   HỘI Đ NG X T X     TH   

TH    H N - CHỦ T A  HI N TÒA 

 

(đã ký  

 

 ư  Toàn N hĩa 

 


